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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN ỨNG VỚI TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

(Kèm theo Thông báo số ……… /TB- CĐKTCN ngày      tháng       năm 2026 của Trường Cao đẳng KTCN)

Yêu cầu về trình độ 
chuyên môn Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học

Dự kiến 
nguồn

tuyển dụngST
T

Vị trí, chức 
danh
cần tuyển 

Số
lượ
ng

Mã số 
chức 
danh

Dự kiến bộ 
phận 

công tác Trình 
độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Ngoại
ngữ

Tin
học

Các yêu cầu
khác

Tuyể
n

 mới

Nguồ
n 

khác
I Nhà giáo: 25

1

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 
III)

03 V.09.02.
03

Khoa Cơ khí 
động lực ĐH

Công nghệ ô 
tô/ Cơ khí 
động lực

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x X  X   

2

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 
III)

02 V.09.02.
03

Khoa Cơ khí 
động lực ĐH  Công nghệ 

Hàn

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

3

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp thực 
hành (hạng 
III)

01 V.09.02.
04

Khoa Cơ khí 
động lực CĐ

Công nghệ ô 
tô/ Cơ khí 
động lực

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 

x
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việc làm phạm cấp)

4

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp thực 
hành (hạng 
III)

01 V.09.02.
04

Khoa Cơ khí 
động lực CĐ Cơ khí chế 

tạo

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

5

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 
III)

01 V.09.02.
03

Khoa Du 
lịch ĐH

Kinh tế gia 
đình 

(dạy nghề 
Kỹ thuật chế 
biến món ăn)

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

6

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp thực 
hành (hạng 
III)

01 V.09.02.
03

Khoa Du 
lịch CĐ Kỹ thuật chế 

biến món ăn

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

7

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 
III)

02 V.09.02.
03

Khoa Cơ khí 
chế tạo ĐH  Logistics

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

8

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 
III)

01 V.09.02.
03

Khoa Công 
nghệ thông 

tin
ĐH Công nghệ 

thông tin

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

9

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 

01 V.09.02.
03

Khoa Công 
nghệ thông 

tin
ĐH Thiết kế đồ 

họa

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 

x
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III) yêu cầu vị trí 
việc làm

BTTTT các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

10

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 
III)

01 V.09.02.
03 Khoa Điện ĐH Cơ điện tử

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

11

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 
III)

01 V.09.02.
03 Khoa Điện ĐH

Công nghệ 
Kỹ thuật 

Điện, Điện 
tử

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

12

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 
III)

01 V.09.02.
03

Khoa Điện 
lạnh ĐH Nhiệt lạnh/ 

Điện lạnh

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

13

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 
III)

01 V.09.02.
03

Khoa Điện 
lạnh ĐH

Điện khí 
hóa -Cung 

cấp điện/Kỹ 
thuật điện

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

14

Giảng viên 
giáo dục nghề 
nghiệp lý 
thuyết (hạng 
III)

01 V.09.02.
03

Khoa Lý 
thuyết Cơ 

bản và Văn 
hóa

ĐH Tiếng Anh

Đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT cơ 
bản theo Thông tư 
03/2014/TT-
BTTTT

Chứng chỉ Sư 
phạm dạy nghề 
trình độ Cao đẳng 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

15
Giáo viên 
trung học phổ 
thông (hạng 

03 V.07.05.
15

Khoa Lý 
thuyết Cơ 

bản và Văn 
ĐH Toán

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 

Có năng lực sử 
dụng CNTT trong 
thực hiện nhiệm vụ 

Chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm dành cho 

x
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III) hóa nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

theo yêu cầu vị trí 
việc làm

giáo viên THPT 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

16

Giáo viên 
trung học phổ 
thông (hạng 
III)

03 V.07.05.
15

Khoa Lý 
thuyết Cơ 

bản và Văn 
hóa

ĐH Ngữ văn

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Có năng lực sử 
dụng CNTT trong 
thực hiện nhiệm vụ 
theo yêu cầu vị trí 
việc làm

Chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm dành cho 
giáo viên THPT 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

17

Giáo viên 
trung học phổ 
thông (hạng 
III)

01 V.07.05.
15

Khoa Lý 
thuyết Cơ 

bản và Văn 
hóa

ĐH Lịch sử

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Có năng lực sử 
dụng CNTT trong 
thực hiện nhiệm vụ 
theo yêu cầu vị trí 
việc làm

Chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm dành cho 
giáo viên THPT 
(Trừ bằng ĐH do 
các trường ĐH Sư 
phạm cấp)

x

II Chức danh nghề nghiệp khác: 06

1
Chuyên viên 
Hành chính-
Tổng hợp

01 01.003
Phòng Tổ 

chức-Hành 
chính

ĐH Luật

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Có năng lực sử 
dụng CNTT trong 
thực hiện nhiệm vụ 
theo yêu cầu vị trí 
việc làm

x

2
Chuyên viên 
hợp tác quốc 
tế

01 01.003

Phòng Đối 
ngoại và 
Công tác 

HSSV

ĐH

 Quan hệ 
quốc tế, 
Quản trị kinh 
doanh

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Có năng lực sử 
dụng CNTT trong 
thực hiện nhiệm vụ 
theo yêu cầu vị trí 
việc làm

x

3
 Chuyên viên 
công tác học 
sinh, sinh 

01 01.003
Phòng Đối 
ngoại và 
Công tác 

ĐH Luật, Xã hội 
học

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 

Có năng lực sử 
dụng CNTT trong 
thực hiện nhiệm vụ 

x
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viên HSSV nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

theo yêu cầu vị trí 
việc làm

4 Chuyên viên 
truyền thông 01 01.003 Phòng Đào 

tạo ĐH Ngôn ngữ 
Anh

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Có năng lực sử 
dụng CNTT trong 
thực hiện nhiệm vụ 
theo yêu cầu vị trí 
việc làm

x

5

Chuyên viên 
về cơ sở vật 
chất và thiết 
bị

01 01.003 Phòng Quản 
trị thiết bị ĐH

Kỹ thuật điều 
khiển và Tự 
động hóa

Có năng lực sử 
dụng ngoại ngữ 
trong thực hiện 
nhiệm vụ theo 
yêu cầu vị trí 
việc làm

Có năng lực sử 
dụng CNTT trong 
thực hiện nhiệm vụ 
theo yêu cầu vị trí 
việc làm

x

6 Cán sự truyền 
thông 01 01.004 Phòng Đào 

tạo
Cao 
đẳng

Thiết kế đồ 
họa

Sử dụng thành thạo 
các thiết bị văn 
phòng và các trang 
thiết bị khác phục 
vụ yêu cầu nhiệm 
vụ.

x

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trương Huỳnh Như


